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Dư thảo lần 6

NGHỊ ĐỊNII
Sựa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định củạ Chính phủ ỵề phận định 
thẩm quyền trong lĩnh vực quốc phỏng, quân sự, chỉ huy Quân đội nhân 

dân, Dân quân tự yệ khi tổ chức chính quyền địa phựợng 02 cấp

Căn cứ Luật tể chức Chính phủ ngày 18 thấng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật tể'chức Chính quyền địa phừơng (sửa đổi);
Căn cứ Luật Quốc phòng năm 2018; Luật Dân quân tự vệ năm. 2019; Luật 

Giáo dực quốc phòng và an ninh năm 2013; Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật 
ỉực ỉượng dự ỏzề động viên năm 2019; Lùật Quân nhân chuyên nghiệp và Công nhân 
viên chức quốc phòng năm 2015; Luật Cành sát biển Việt Nam năm 2018;

Theọ đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phồng; • - ■ ỉ . ■ỉ-.
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chỉnh phủ ban hành Nghị định sứã- đổir bổ sung một sỗ điều của Nghị 
định số 168/20ỉ8/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2018-của. Chính phủ về côrig' 
tác quốc phòng ở Bộ ngành Trung ưong, địa* phương; Nghị định số 
1Ồ4/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 nam 2018 của- Chinh phủ về kết hợp quốc 
phòng với kinh tế - xã hội và kỉnh tế - xã hội với quốc phòng; Nghị định số 
22/202l/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chỉnh phủ về Khu kinh tế - quốc 
phòng,ễ Nghị định sổ 2Ỉ/2Ồ19/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 rìăm 2019 của Chính phủ 
về khu vực phòng thủ; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 
của Chỉnh phủ Quy định chỉ tiết một số điểu của Luật Dân quân tự vệ về tể chức 
xẩy dựhg ỉực lượng và chế độ, chính sách đoi với Dân quân tự vệ; Nghị định số 
ỉ6/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2025 của Chỉnh phủ về sửa đổi, bổ sung 
một sỗ điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của 
Chỉnh phủ quy định chỉ tiết một so điều của Luật Dân quâri tự vệ về tổ chức xây 
dựng ỉực lượng và chế độ, chính sách đoi với Dân quân tự vệ; Nghị định số 
Ỉ3/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chì tiết và 
biện pháp thi hành Luật Gỉáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định số 
ỉ39/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ- 
CP; Nghị định số 13/20Ỉ6/NĐ-CP ngày’ 19 tháng 02 năm 20ỉ 6 của Chính phủ 
quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chỉnh sách của công dân trong thời 
gian đãng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự; Nghị định sổ 
14/20ỉ6/NĐ-CP ngày 15 thảng 3 năm 2016 của Chính.phủ quy định ngành, nghề 
chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quần đội nhẵn dân đốỉ với công dân nữ 
trong độ tuoi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập 
ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh s ĩ dự bị hạng hai thực hiện Luật



Nghĩa vụ quân sự,ệ Nghị định số 6Ỉ/20Ỉ9/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2019 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát 
biến Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung một so điều tại Nghị định số 22/2Ồ24/NĐ“ 
CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ) khỉ tổ chức chính quyền địa 
phiiẺong 02 cắp.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2018/NĐ- 
CP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ 
ngành Trung ương, địa phương

1. Sửa đổi khoản 1, khoản 4 Điều 7 như sau:
a) Sửa đổi khoản 1 Điều 7 như sau:
“1. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ chỉ 

huy quân sự cấp tỉnh, Ban chỉ huy quân sự cấp xã (gọi chung là cơ quan quân sự địa 
phương) là cơ quan thường trực công tác quốc phòng ở địa phương cùng cấp.”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 như sau:
“4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

thường trực công tác quốe phòng ở các cấp.”
2ệ Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 như sau:
“3. Chủ trì hoặc phối hơp với Bộ, ngành liên quan thanh tra, kiểm ữa, giám 

sát, sơ kết, tồng kết, báo cáo; thực hiện công tác thi đua khen thưởng, chỉnh sách 
pháp luật về quốc phòng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm công tác quốc 
phòng theo thẩm quyền.”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm đ khoản 4 Điều 11 như sau:
a) Sừa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 11 như sau:
“c) Phối hợp vói Ban chỉ huy phòng thủ khu vực và các cơ quan, tổ chức 

liên quan tham gia thực hiện chiến lược, quy hoạch, lcế hoạch, đề án và nhiệm vụ 
quốc phòng đưọ'c giao;”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 4 Điều 11 như sau:
“đ) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện động viên quốc 

phòng theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền giao;”
4. Sửa đổi khoản 2, khoản 4 Điều 13 như sau:
a) Sửa đổi khoản 2 Điều 13 như sau:
“2. Quan hệ giữa cơ quan quân sự địa phưcmg cấp tỉnh với ủ y  ban nhân 

dân cấp xã là mối quan hệ chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quốc phòng.”
b) Sửa đổi khoản 4 Điều 13 như sau:
“4. Quan hệ giữa cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh với cơ quan, tổ 

chức thuộc bộ, ngành quản lý trẽn địa bàn là mối quan hệ chỉ đạo, hướng dẫn về 
công tác quốc phòng.”

5. Sửa đổi khoản 1, khoản 5 Điều 14 như sau:



a) Sửa đổi khoản 1 Điều 14 như sau:
“ 1. Quan hệ giữa Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương với cấp ủy 

Đảng, người đứng đầu bộ, ngành Trung ương là mối qưan hệ chịu sự lãnh đạo, 
chỉ đạo, quản lý, điều hành về công tác quốc phòng.”

b) Sửa đổi khoản 5 Điều 14 như sau:
“5. Quan hệ giữa Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương vói Bộ Tư 

lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ chỉ huy quân sự 
cấp tỉnh là mối quan hệ phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, 
ngành, cơ quan, tổ chức của địa phương thuộc ngành, lĩnh vực quản lý thực hiện 
công tác quốc phòng có liên quan.”

6. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 15 như sau:
“a) Hằng tháng, ủ y  ban nhân dân cấp xã báo cáo ủ y  ban nhân dân cấp 

tỉnh trưóc ngày 15; báo cáo 6 tháng trước ngày 20 tháng 6Ị bảo cáo năm trước 
ngày 20 tháng 11;”

7. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 16 như sau:
“d) ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra cấp xã, cơ quan, tổ chức trên địa bàn.”
8. Bãi bỏ khoản 3 Điều 11; điểm b khoản 1 Điều 15ệ
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2019/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ
1. Sửa đổi khoản 6, khoản 8 Điều 3 như sau:
a) Sửa đổi lđioản 6 Điều 3 như sau:
“6. Lực lượng phòng thủ quân khu là tổng hợp các lực lượng của khu vực 

phòng thủ cấp tỉnh trong địa bàn quân khuẳ”
b) Sửa đổi khoản 8 Điều 3 như sau:
“8. Hội đồng cung cấp của khu vực phòng thủ là cơ quan do ủ y  ban nhân 

dân cấp tỉnh thành lập, có nhiệm vụ tham mưu, giúp ủy  ban nhân dân cấp tỉnh 
bảo đảm quốc phòng cho khu vực phòng thủ.”

2. Sửa đổi tên khoản 3 và sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 5 như sau:
a) Sửa đổi khoản 3 Điều 5 như sau: “3ắ cấp tỉnh”
b) Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 5 như sau:
“c) Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cấp tỉnh là Bộ Chỉ huy quân sự 

cấp tỉnh, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh/5
3. Sửa đổi điểm c khoản 6 Điều 6 như sau:
“c) Chỉ đạo cơ quan quân sự cấp tỉnh tham mưu cho ủ y  ban nhân dân cùng 

cấp xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ gắn vói thế trận phòng thủ quân khu.”
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 như sau:
“2. Trình tự xây dựng, hình thức, nội dung kế hoạch phòng thủ quân khu
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theo quy định của điều lệ công tác tham mưu tác chiến Quân đội nhân dân 
Việt N a m ”

5. Sửa đổi Chương III như sau: “KHU v ự c  PHÒNG THỦ CẤP TỈNH”
6. Sửa đổi khoản 5, khoản 7 Điều 21 như sau:
a) Sửa đổi khoản 5 Điều 21 như sau:
“5. Hộ í đồng nhân dân cấp tỉnh quyết nghị, giám sát nhiệm vụ xây dựng 

và hoạt động của khu vực phòng thủ; quyết nghị chủ trương, biện pháp chuyển 
hoạt động kinh tế - xã hội ở địa phương trong khu vực phòng thủ sang thời chiến 
theo quy định của Luật Quốc phòng.”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 21 như sau:
“7ề Bộ Tư lệnh quân khu chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa 

phương câp tỉnh; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham mưu cho Thành ủy, Uy ban 
nhân dân thành phố Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và hoạt 
động khu vực phòng thủ; ừong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và trạng thái 
chiến tranh, lãnh đạo và chỉ huy thống nhất các lực lượng vũ trang thực hiện 
nhiệm vụ chiến đấu.55

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:
“Điều 22. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khu vực phòng thủ
1. Bộ Tư lệnh quân khu chỉ đạo cơ quan quân sự cấp tỉnh xây dựng kế 

hoạch khu vực phòng thủ, thông qua đảng ủy quân sự cùng cấp trước khi trình 
Tư lệnh quân khu phê chuẩn. Căn cứ kế hoạch phòng thủ cấp tỉnh đã được phê 
chuẩn, cơ quan quân sự cấp tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực xây

- dựng kế hoạch phòng thủ khu vực, thông qua Đảng ủy trình Chỉ huy trưởng Bộ 
chỉ huy quân sự cấp tính phê chuân. Nội dung kế hoạch khu vực phòng thủ, kê 
hoạch phòng thủ khu vực phải thống nhất với kế hoạch phòng thủ của cấp trên, 
phù hợp vói đặc điểm, điều lciện, địa hình của địa phương.

2. Cơ quan quân sự cấp tỉnh tham mưu cho tĩnh ủy (thành ủy), ủy ban 
nhẩn dân cấp tĩnh chỉ đạo các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch bảo đảm 
phòng thủ theo chức năng, nhiệm vụ.

3. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo sỏ\ ban, ngành căn cứ kế hoạch phòng 
thủ của cấp tỉnh, phối họp với Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh xây dựng kế hoạch 
bảo đảm phòng thủ thông qua cấp ủy cấp mình trình chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh phê chuẩn.

4. Căn cứ kế hoạch đã được phê chuẩn, các sở, ban, ngành tổ chức thực 
hiện; hàng năm và từng nhiệm kỳ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với 
tình hình và yêu cầu nhiệm vụ.”

8. Sửa đổi khoản 1 Điều 23 như sau:
“1. ủ y  ban nhân dân-cấp tỉnh, cấp xã  chỉ đạo cơ quan quân sự, công an 

càng cấp thực hiện xây dựng lực lượng vũ trang địa phưotig đủ về số lượng, bảo
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đảm chất lượng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phống, Bộ trưởng Bộ 
Công an.” .

9. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 24 như sau:
a) Sửa đổi khoản 1 Điều 24 như sau:
“1. Lực lượng công an chủ trì, phối hợp với lực lượng quân sự và các lực 

lượng khác nắm tình hình, tham mưu ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã biện 
pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực 
thù địch, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh 
phòng, chống tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật.”

b) Sửa đổi khoản 2 Điều 24 như sau:
“2ứ ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tổ chức 

tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế 
lực thù địch; phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện quy định tại khoản
1 Điều này.”

10. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 29 như sau:
a) Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 29 như sau:
“b) Khu vực phòng thủ then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phưong 

cấp tỉnh;
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 29 như sau:
“2. Căn cứ phương án tác chiến phòng thủ của quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ 

đô Hà Nội; các tỉnh (thành phố) có thể xác định thêm một số thành phần khác 
theo quyết định của cấp có thẩm quyền.”

11. Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 30 như sau:
“a) Cơ quan quân sự cấp tỉnh chủ trì giúp ủy  ban nhân dân cấp tỉnh lập 

quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ theo hướng dẫn của Bộ Tư 
lệnh quân khu. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì giúp ủy  ban nhân dân Thành 
phố lập quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phồng thủ Thủ đô Hà Nội theo 
hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;”

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 31 như sau:
a) Sửa đổi khoản 2 Điều 31 như sau:
“2. Cơ quan quân sự cấp tỉnh phối hựp với cơ quan, ban, ngành cùng cấp 

tham mưu, xây dựng kế hoạch bảo đảm phòng thủ.”
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 31 như sau:
“3. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp vói các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, 

ngành Trung ương trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ phòng thủ.”
13. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 5 Điều 42 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 42 như sau:
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“2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành trung ương liên 
quan và ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể bố trí 
quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cả nước, quy 
hoạch các khu kinh tế quốc phòng, bảo đảm gắn kết với xây dựng thế trận 
phòng thủ quân khu và thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Chủ trì, phốị 
họp với các bộ, ngành Trung ương liên quan xây dụng quy chê kêt họp phát 
triển kinh'tể - xã hội với quốc phòng và arí ninh trong phòng thủ quân khu và 
khu vực phòng thủ.”

b) Sửa đổỉ, bổ sung ỉđioản 5 Điều 42 như sau:
“5. Phối họp với Bộ Nông nghiệp và Mới trường thực hiện quy định tại 

Điều 45 Nghị định này.”
14ễ Sửa đổi, bổ sung tên điều, bổ sung khoản la  vào sau khoản khoản 1 và 

sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 45 như sau;
a) Sửa đổi, bổ sung tên Điều 45: “Bộ Nông nghiệp và Môi trườngMệ,
b) Bổ sung khoản 1 a vào sau khoản 1 Điều 45 như sau:
“la. Phối hợp với Bộ Quốc phòng nghỉêtt cứu, rà soát, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng gắn với xây dựng thế 
trận phòng thả quân khu và thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ.”

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 45 như sau:
“2. Trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, chỉ đ ạ o hướng dẫn các quân - 

khu, địa phương xây dựng kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng và xây 
dụng, hoạt động phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ trong tùng giai đoạn?

15. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, bổ sung khoản 3a, khoản 3b vào sau lchoản
2 Điều 47 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 47 như sau:
“ 1. Chủ trì,, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành Trung ương, 

địa phương rà soát, điều chỉnh cơ chế sử dụng các mặt hàng trong hệ thống kho 
dự trữ quốc gia; ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn 
bản quy định về cơ chế, chính sách tài chỉnh đảm bảo nhiệm vụ phòng thủ 
quân khu và khu vực phòng thủ. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 
phát triển kinh tếị xã hội của từng địa phương gắn với quy hoạch tồng thể bố 
trí quốc phòng trên phạm vi cả nước, trình Thả tướng Chỉnh phủ xem xét, 
quyết đinh, ỉàm căn cứ để từng quân khu và địa phương xây dựng thế trận 
phòng thủ quân khu và thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ,”

b) Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 47 như sau:
“3cu Phối họp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các quân khu và 

địa phương lập kế hoạch xây dựng thế trận phòng thủ quân khu vậ thế trận 
quân sự tròng kh u vực phòng th ủ. ”

c) Bổ sung khoản 3b vào sau khoản 3 Điều 47 như sau:
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“3b. Hướng dẫn các địa phương phối hợp với quân khu ỉập kế hoạch xây 
dụng và huy động lực lượng dự bị động viên; kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc 
phòng năm đâu chiến tranh; kế hoạch động viên nền kinh tế quốc dân bảo đảm 
nhu cầu quốc phòng và các hoạt động của xã hội,Ễ kế hoạch chuyển địa phương 
vào các trạng thái quôc phòng và các kế hoạch khác của địa phương. ”

16. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 48 như sau:
“Điều 48. Bộ Nội vụ”
17. Bổ sung khoản la  vào sau khoản 1; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 50 

như sau:
a) Bổ sung khoản la vào sau khoản 1 Điều 50 như sau:
“la . Căn cứ quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông trên phạm vi cả 

nước được Thủ tướng Chỉnh phủ phê đuyệt, phối hợp với các địa phương xây 
dựng quy hòạch phát triển giao thông bảo đảm nhu cầu xây đựng thế trận 
phòng thủ quân khu và thế trận quân sự trong khu vực phòng thủế”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 50 như sau:
“2. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành Trung 

ương liên quan điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng, xây dựng đô thị bảo đảm 
thống nhất, đồng bộ với quy hoạch xây dựng thế trận phòng thủ quân khu, thế 
trận quân sự trong khu vực phòng thủ; hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thực hiện chế độ đăng ký, quản lỷ cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông 
thuộc diện huy động cho khu vực phòng thủ theo quy định của pháp luật về 
danh mục và chế độ Ị thủ tục đãng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc 
diện huy động bố sung cho quân đ ộ i”

18. Sửa đổi, bổ sung tên và khoản 3 Điều 53 như sau:
a) Sừa đổi, bổ sung tên và khoản 3 Điều 53 như sau:
“Điều 53. Bộ Khoa học và Công nghệ”.

■ b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 53 như sau:
“3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan hướng 

dẫn thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đoi mới sảng tạoỊ thủc đấy 
việc phát triến công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ so, công nghệ chiến 
lược vào xây dựng, hoạt động phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ.”

19. Bổ sung Điều 53a như sau:
“Điều 53a. Bô Văn hóa, Thể thao và Du lich
1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan 

hướng dẫn các địa phương tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòngy an ninh,ề giữ 
gìn phát huy bản sắc vãn hóa dân tộc, ngăn chặn xâm nhập văn hóa độc hạỉ, 
phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; xây dựng đòi sống vãn hóa, 
tinh thần lành mạnh, nâng cao dân trí trong khu vực phòng thủ.

2. Chỉ đạo việc quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, ngăn chặn các
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hoạt động lọi dụng xuyên tạc đường lối, chỉnh sách của Đảng và Nhà nước”
20. Sửa đổi tên Điều 55 như sau:
“Điều 55Ề ủy ban nhân dân cấp tinh”ế ;ẽ
21. Sửa đổi khoản 3 Điều 56 như sau: - ẳ‘  ̂ ■
“3. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh trong nhiệm kỳ tổ chức diễn tập khu vực 

phòng thủ từ một đến hai lần.”
22. Bãi bỏ Điều 44; khoản 2 Điều 47; Điều 51; Điều 52; khoản 4 Điều 53.
Điều 3. Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 164/2018/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về kết họp quốc phòng với kinh 
tế - xã hội và kinh tế - xã hội vói quốc phòng

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 5 như sau:
“3. Kế hoạch động viên quốc phòng của bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, quân 

khu, cấp tỉnh, cấp xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.”
2. Sửa đổi, bẻ sung điểm c, điểm d khoản 4 Điều 14 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm c khóản 4 Điều 14 như sau:
“c) Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham gia thẩm định kế hoạch, dự án phát 

triển kinh tế - xã hội cùa cấp xã thuộc thành phố Hà Nội; kế hoạch, dự án phát 
triển kinh tế ~ xã hội liên quan đến quốc phòng thuộc thẩm quyền phê duyệt của 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân thành phố Hà Nội;”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 4 Điều 14 như sau:
“d) Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh tham gia thẩm định kế hoạch, dự án phát 

triển kinh tế - xã hội cấp xã liên quan đến quốc phòng; kế hoạch, dự án phát triển 
kinh tế - xã hội liên quan đến quốc phòng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, trừ thành phố Hà Nọi;”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:
“Điều 17. Trách nhiệm lập, điều chỉnh và trình kế hoạch
1. Bộ Quốc phòng lập, điều chỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

kế hoạch tổng thể phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, chiến lược, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tòng thời kỳ.

2. Bộ Tư lệnh Quân khu lập, điều chỉnh và trình Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng phê duyệt kế hoạch chi tiêt phù hợp với quy hoạch vùng, tỉnh, đơn vị hành 
chính - kinh tế đặc biệt, đô thị, nông thôn; phù họp với kế hoạch, dự án phát triển 
kinh tế - xã hội cấp tỉnh, xã trọng điểm về quốc phòng; kế hoạch, chương trình, 
dự án phát triển ngành, lĩnh vực của tỉnh trọng điểm về quốc phòng.

3. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lập, điều chỉnh và trình Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng phê duyệt kế hoạch chi tiết phù họp với kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã 
hội của cấp xã; kế hoạch, dự án phát triển ngành, lMi vực của thành phố Hà Nội.

4. Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh lập, điều chỉnh và trình Tư lệnh Quân khu
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phê duyệt kế hoạch chi tiết phù họp với kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã 
hội câp xã  trên địa bàn tỉnh; kế hoạch, dự án phát triển ngành, lĩnh vực cấp tỉnh 
thuộc thâm quyền phê duyệt của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, trừ cấp xã 
trọng điểm quốc phòng.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 như sau:
“3. Nội dung kế hoạch chi tiết nhằm cụ thể hóa chủ trương, định hướng, 

nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và nguồn lực đã được xác định trong kế hoạch 
tông thê; phù họp với quy hoạch vùng, tỉnh, đô thị, nông thôn; phù họp với kế 
hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của cấp tỉnh, xã, đơn vị hành chính - kinh 
tê đặc biệt, khu vực biên giới, hải đảo, địa bàn chiên lượcể”

5. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 23 như sau:
“Điều 23. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã, đơn vị 

hành chính - kinh tế đặc biệt”
• »

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 22/2021/NĐ-CP 
ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về Khu kinh tế - quốc phòng

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b lchoản 2 Điều 22 như sau:
“b) Phối họp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban chỉ huy phòng thủ khu 

vực, cấp xã xây dựng và bảo vệ khu vực phòng thủ;”.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 29 như sau:
“1. Đoàn kinh tế - quốc phòng phối hợp với cơ quan quân sự địa phương, 

công an tham mưu vói ủ y  ban nhân dân các cấp xem xét, quyết định việc bố trí, 
sắp xếp dân cư trong Khu kinh tế - quốc phòng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch 
xây‘dựng Khu kinh tế - quốc phòng; ưu tiên sắp xếp, bố trí ổn định dân cư nội 
tỉnh, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch xây dựng Khu kinh tế - quốc 
phòng, găn với phát triên kinh tế - xã hội, quôc phòng, an ninh.

Trường họp cần thiết, có nhu cầu tiếp nhận nhân dân ngoài tỉnh đến cư trú 
trong địa bàn Khu kinh tế - quốc phòng thì ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, xã thống nhất 
với Đoàn kinh tế - quốc phòng về bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư trong Khu kinh tế - 
quốc phòng.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 39 như sau:
“6. Phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan xây dựng các chế 

độ, chính sách hỗ trợ tài chính cho Đoàn kinh tế - quốc phòng, các lực lượng trực 
tiếp tham gia xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 và khoản 8 Điều 40 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 40 như sau:
“1 .B ộ  Tài chỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch 

trung hạn, hằng năm, đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện các chương trình mục 
tiêu quốc gia, chương trình, dự án, kế hoạch xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng 
theo quy định của pháp luật về đầu tư công; xây dựng, hướng dẫn chế độ chỉnh
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sáchy hỗ trợ tài chính, chế độ ưu đãi, quản ỉý, sử dụng kình ph í hỗ trợ theo 
quy định tại Điều 35, Điều 36 Nghị định này theo quy định của pháp luật về 
ngân sách nhà nước; xây đựng chế đô, chỉnh sách cho các lực lượng tham gia 
xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng.”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 40 như sau:
“3. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, 

Bộ Ngoại giao và ủ y  ban nhân dân các tỉnh có liên quan thực hiện quy hoạch bố 
trí dân cư, xây dựng chính sách hỗ trợ di dân, ổn định dân cư tuyến biên giới đất 
liền, biển, đảo; phối hợp với Bộ Quốc phòng và ủ y  ban nhân dân các tỉnh có liên 
.quan bố trí. nguồn ỉực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương ứình, dự án 
trên địa bàn Khu kinh tế “ quốc phòng; trình cơ quan có tham quyền quyết định 
hoặc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất để thực hiện hơp phần quy hoạch, kế 
hoạch xây dựng Khu kinh tế  - quốc phòng”

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 40 như sau:
“8. Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối họp vái Bộ Quốc phòng và các bộ, 

ngành có liên quan xây dụng chương trình, đề án3 chế độ chính sách cho đồng bào 
dân tộc trên địa bàn Khu kinh tế - quốc phòng; phối họp với Bộ Quốc phòng và ủy  

' ban nhân dân các tỉnh có liên quan bố trí nguồn lực từ các chương trình mục tiêu 
quốc gia, chương trình, đự án trên địa bàn Khu kinh tế - quốc phòng.”

5. Bãi bỏ khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 40.
Điều 5. Sửa đổi bỗ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
; Luật Dân quân tự vệ về tổ chửc xây dựng lực Iưọng và chế độ, chính sách
* đối vói Dân quân tự vệ, đưọc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 

16/2025/NĐ-CP ngấy 04 tháng 02 năm 2025 cua Chính phủ
1. Bổ sung điểm e vào sau điểm b khoản 3 Điều 3 như sau:

”c) Ban chỉ huy quân sự cấp xã quản lý Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tể 
chức không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Biểu này. "

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 như sau:
“1. Số lượng Phó chỉ huy trưởng, trợ lý Ban chỉ huy quân sự cấp xã như sau:
a) Đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng được bố trí 02 Phó 

chỉ huy trưởng, 01 trợ lý;
b) Đơn vị hành chính cấp xã không thuộc trường hợp quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều này bố trí 01 Phó chỉ huy trưởng, 01 trợ lý.”
3. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 8 như sau:
“Điều 8. Chế độ phụ cấp hằng tháng, trọ* cấp một lần của thôn đội trưỏng”
4. Sửa đổi tên Điều 9 như sau:
“Điều 9. Chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của các chửc vụ
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chỉ huy đon vị dân quân cơ động, dân quân thường trực”
5. Sửa đổi, bổ sung ten điều và khoản 1, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 

72/2020/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 Nghị định số 72/2020/NĐ- 
CP được sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 16/2025/NĐ-CP như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung tên Điều 10 như sau:
“Điều 10. Chế độ phụ cấp thâm niên của các chức vu chỉ huy, trơ lý 

ban chỉ huy quân sự cấp xã”
b) Sửa đổi khoản 1 Điều 10 như sau:
“1. Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên 

phó, trợ lỷ Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở 
lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Mức phụ cấp được hưởng như sau: Sau 05 
năm (đủ 60 tháng) công tác thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức 
lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) 
hoặc phụ cấp hằng tháng hiện hưởng; từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm (đủ 12 
tháng) được tính thêm 1%.”

c) Sửa đổi khoản 2 Điều 10 như sau:
“2. Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên 

phó, trợ ỉỹ Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác ở các ngành nghề 
•khác nếu được hưởng phụ cấp thâm niên thi được cộng nối thời gian đó với thời 
‘gian giữ các chức vụ chỉ huy Ban chỉ huy quân sự cấp xã để tính hưởng phụ cấp 
'thâm niên. Thò’i gian tính hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại khoản 1 Điều 
này nếu có đứt quãng thì được cộng dồn.”

d) Sửa đổi khoản 3 Điều 10 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP, được sửa đổi 
tại khoan 3 Điều 1 Nghị định số 16/2025/NĐ-CP như sau:

“3. Ghế độ phụ cấp thâm niên của Chỉ huy truủng, Chính trị viên, Phó Chỉ 
huy trưởng, Chính trị viên phó, trợ lý Ban chỉ huy quân sự cấp xã được tính trả 
cùng kỳ lương, phụ cấp hằng tháng.

Phụ cấp thâm niên của Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng, trợ ỉý Ban 
Chỉ huy quân sự cấp xã được tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.”

6. Sửa đổi, bổ sung các điểm b, c và d khoản 3, khoản 5 Điều 14 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm b ỉđioản 3 Điều 14 như sau:
“b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị, cơ quan 

quân sự địa phương lập 01 bộ hồ sơ. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ 
Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh^ Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tình, trình 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cùng cấp quyết định. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 
cấp xã Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã quyết định;”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 14 như sau:
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"c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể tù' ngày nhận được hồ sơ trinh hoặc 
Chủ tịch ủ y  bản nhân dân cấp tỉnh quyết định kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho 
dân quân;”

c) Sửa đổi điểm d khoản 3 Điều 14 như sau:
“d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, ủ y  ban 

nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện chi trả kinh phí khám bệnh, chữa bệnh 
cho dân quân; việc chi trả bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua đường bưu 
chính hoặc trực tiếp nhận ở cấp xã.”

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 14 như sau:
“5. Kinh phí bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 

này do ủ y  ban nhân dân cấp xã bảo đảm đối vói dân quân do cấp xã quản lý; ủ y  
ban nhân đân cấp tỉnh bảo đảm kinh phí đối với dân quân do cơ quan quân sự địa 
phương cấp tỉnh quản lý.”

7. Sửa đổi, bồ sung các điểm b, c và đ khoản 4 Điều 15 như sau:
a) Sừa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 15 như sau:
“b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị, cơ 

,quan quân sự địa phương lập 01 bộ hồ sơ. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, 
.Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân 
sự cấp tỉnh trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; Chỉ huy trưởng 
■Ban chỉ huy quân sự cấp xã báo cáo Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã trình Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định;”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 15 như sau:
“c) Trong thòi hạn 03 ngày làm việc, kể tò ngày nhận được hồ sơ trình, 

Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trợ cấp cho dân quân;”
c) Sửa đổi điểm d khoản 4 Điều 15 như sau:
“d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định ừợ cấp, ửy  

ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện chi trả trợ cấp cho dân quân; việc 
chi trả bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tiếp 
nhận ở cấp xã.”

8. Bãi bỏ khoản 2 Điều 3; điểm a, điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 
72/2020/NĐ-CP và điểm c khoản 1 Điều 8 được sữa đổi, bổ sung tại điểm b 
khoản 2 Điều 1 Nghị định số 16/2025/NĐ-CP

Điều 6. Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp 
thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, đưoc sửa đổi, bổ sung môt 
số điều tại Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 
Chính phủ

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP, 
được sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 13 9/2020/NĐ-CP; sửa đổi, bổ 
sung điểm c5 đ và điểm e khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số
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13/2014/NĐ-CP; sửa đổi, tó  sung điểm b khoản 3. Điều 2 Nghị định số 
13/2014/NĐ-CP được sửa đổi tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 
139/2020/NĐ-CP như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP, 
đưọ-c sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 139/2020/NĐ-CP như sau:

t4a) Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương quyết 
định triệu tập đối tượng thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, người được 
Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ, đại biểu Quốc hội, 
sĩ quan cấp tướng đang công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân 
theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê (duyệt;

Đối tượng quy định tại Điểm này gọi là đối tượng 1.
b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP 

như sau:
“c) Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh quyết định 

triệu tập đối tượng lãnh đạo ủy ban nhân dân, mặt trận to quốc (không thuộc 
diện Ban Thường vụ cấp tỉnh quản lý), đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; cán 
bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và toong đương thuộc cơ quan, tổ chức của nhà 
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và của Trung ương có 

^trụ sở trên địa bàn cấp tỉnh theo kế hoạch được Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh phê duyệt.

Đối tượng quy định tại điểm này gọi là đối tưọĩig 3;
c) Sửa đồi, bồ sung điểm đ khoản 1 Điều 2 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP 

như sau:
“đ) Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp xã quyết định 

triệu tập cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên Đảng cộng sản Việt 
Nam trong cơ quan, tể chức trên địa bàn cấp xã, trưởng thôn, làng, ấp, bản, 
buôn, phum, sóc, tổ dân phố (gọi chung là thôn); trưởng cáo đoàn thể ỏ’ thôn, 
đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam không thuộc đối tượng quy định tại các điểm 
a và b khoản này theo kế hoạch được Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã phê 
duyệt;”

d) Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 Điều 2 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP 
như sau:

“e) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức của nhà mróc, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội của Trung ương, tỉnh có trụ sở trên địa bàn cấp xã quyết định triệu 
tập cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam thuộc 
quyền không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d và đ Khoản này theo 
kế hoạch được Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp xã phê duyệt;

Đối tượng quy định tại các điểm b, c và d khoản này gọi là đối tượng 4;”
đ) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 2 như sau:

13



“b) Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp xã quyết định 
triệu tập người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quy định tại các 
điểm b, c khoản 1 Điều 15 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh (tương đương 
đối tượng 4) theo kế hoạch được Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã phê duyệt.”

e) Sửa đổi, bổ sưng điểm b khoản 3 Điều 2 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP 
được sửa đổi tại điểm ‘b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 139/2020/NĐ-CP như sau;

“b) Chủ tịch Hội đồng giáo dục và an ninh cấp xã  ừiệu tập bồi dưỡng kiến 
thức quốc phòng và an ninh cho già làng, trưởng họ tộc trên địa bàn theo kế 
hoạch được Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã phê duyệt.”

2ề Sửa^đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP được 
sửa đổi tại điểm c khoản 3 Điều 1 Nghị định số 139/2020/NĐ-CP như sau:

“4. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp xã tổ chức bồi dưỡng 
kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 thuộc cơ quan, tổ chức cùa xã và 
tương đương đối tượng 4, già làng, trưởng họ tộc trên địa bàn, theo kế hoạch được 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã phê duyệt.

Cơ quan, tổ chức của nhà nước, tổ chức chính trị, tố chức chính trị - xã hội 
của trung ương, cửa tỉnh có trụ sở trên địa bàn xã, Hội đồng giáo dục quốc phòng 
và an ninh cấp xã tồ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối 
tượng 4 thuộc quyền quản lý theo kế hoạch được Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
xã phê duyệt.”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 4 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị định số 139/2020/NĐ-CP 
như sau:

í£d) Hằng năm, việc xây dụng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an 
ninh cho đối tượng 4 được thực hiện như sau:

Cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp xã 
chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch bồi dưỡng 
kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 và tương đương đối tượng 4, 
già làng, trưởng họ tộc của xã năm sau, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã 
phê duyệt vào tháng 7; xây dựng kế hoạch tòng khóa trình Chủ tịch Hội đồng 
giáo dục quốc phòng và an ninh cấp xã phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội của trung ương, của cấp tỉnh có trụ sở trên địa bàn cấp xã xây 
dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 thuộc 
quyên năm sau, trình Chủ tịch Uy ban nhân dân câp xã phê duyệt vào tháng 7; xây 
dựng kê hoạch tùng khóa trình Chủ tịch Hội đông giáo dục quôc phòng và an ninh 
cấp xã phê duyệt và tổ chức thực hiện.”

4. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 5 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 5 Điều 1 Nghị đinh số 139/2020/NĐ-CP 
như sau:
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“đ) Chỉ huy trưcmg Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh; Hiệu trưởng Trường 
quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ 
Chí Minh quyết định cấp, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận hoàn thànli 
chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng quy định 
tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định này.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí 
Minh, Chỉ huy trưởng Bộ Chĩ huy quân sự cấp tỉnh quyết định việc cấp, cấp lại, thu 
hôi, hủy bỏ giây chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc 
phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo; các nhà hoạt động văn hóa, xã 
hội, khoa học, nghệ thuật trên địa bàn.

Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp xã quyết định 
việc câp, câp lại, thu hôi, hủy bỏ giây chứng nhận hoàn thành chương trình bôi 
dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 thuộc cơ quan, tổ chức 
của xã và tương đương đối tượng 4, già làng, trưởng họ tộc trên địa bàn.”

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 5 Điều 10 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 như sau:
“3. Thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường từ trung 

học phổ thông đến đại học của địa phương; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và 
' an ninh cho các đối tượng thuộc thẩm quyền triệu tập của Chủ tịch Hội đồng 
giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh, cấp xã; tuyên truyền, phổ biến kiến 
thức quốc phòng và an ninh cho nhân dân địa phương.”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 10 như sau:
“5. Bảo đảm hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh, cơ 

quan thường trực Hội động giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh; Hội động 
giáo dục quốc phòng và an ninh cấp xấề”

6. Bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 2.
Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2016/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng 
ký và chế độ, chính sách của công dân trong thòi gian đăng ký, khám, kiểm 
tra sửc khỏe nghĩa vụ quân sự.

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 3 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau:
“ 1. Hồ sơ đăng ký nghĩa vụ quân sự được lập và quản lý tại Ban Chỉ 

huy quân sự cấp xã và Ban Chí huy phòng thủ khu v^c.”
b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 3 như sau:
a) Quyết định gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự;
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:
“Điều 4. Đăng ký nghĩa vụ quân sự làn đầu
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1. Chủ tịch ủy ban nhân nhân cấp xã ký Quyết định gọi đăng ký nghĩa 
vụ quân sự, Giấy chúng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và giao cho Ban Chỉ huy 
quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức thực hiện. •

2. Hồ sơ
a) Phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự;
b) Bản chụp căn cưởc công dân hoặc thẻ căn cưởc,
3. Trình tự thực hiện
a) Trước thời hạn 05 ngày, tính đến ngày đăng ký nghĩa vụ quân sự, Ban 

Chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chuyển Quyết định 
gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân. Trường hợp cơ quan, tổ chức 
không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp 
pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chuyển Quyết định gọi đặng ký 
nghĩa vụ quân sự đến công dân;

b) Sau khi nhận được Quyết định gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự Chủ 
tịch ủy ban nhân nhân cấp xã , công dân thuộc đối tượng quy định tại Điều
12 Luật Nghĩa vụ quân sự có trách nhiệm đăng ký nghĩa vụ quân sự trực 
tuyến hoặc đến đăng kỷ trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Trường hợp 
cơ; quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc 
người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chuyển Quyết 
định gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân, tổ chức cho công dân đăng 
ký nghĩa vụ quân sự lần đầu tại nơi cư trú;

c) Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm 
hướng dẫn công dân khai Phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đăng ký 
các thông tin cần thiết của công dân vào danh sách công dân nam đủ 17 tuổi 
trong năm, danh sách đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ và chuyển Giấy 
chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân ngay sau khi đăng ký;

d) Trong thời hạn 05 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổng họp kết 
quả báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân nhân cấp xã và Ban Chỉ huy phòng thủ 
khu vực; .quản-lý hồ sơ công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; Ban 
Chỉ huy phòng thủ khu vực tồng hợp kết quả báo cáo Bộ Tư lệnh Thủ đô 
Hà N ội Bộ Tư lệnh thành phố Hỗ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau;
“ 1. Chủ tịch ủy ban nhân nhân cấp xã ký Quyết định gọi đăng ký 

nghĩa vụ quân sự đối với công dân thuộc đối tượng quy định tại khoản' ĩ, 
khoản 2 Điều 18 Luật Nghĩa vụ quân sự để đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị 
và giao cho Ban Chỉ huy quân sự cấp' xã thực hiện.

2. Hồ sơ
a) Phiếu quân nhân dự bị;
b) Bản- chụp hoăc bản điên tử quyết định xuất ngũ, thôi việc trong Quân 

đội nhân dân hoặc thôi phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân đối với hạ sĩ
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quan, binh sĩ; quân nhân chuyên nghiệp; công nhân và viên chức quốc phòng 
xuât ngũ, thôi việc trong Quân đội nhân dân và công dân thôi phục vụ trong 
Gông an nhân dân.

3. Trình tự thực hiện
a) Truức thời hạn 05 ngày, tính đến ngày đăng ký phục vụ trong ngạch dự 

bị, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tể chức có trách nhiệm chuyển Quyết 
định gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân thuộc đối tượng quy định tại 
khoản 1, khoản 2 Điều 18 Luật Nghĩa vụ quân sự vào tháng 4 hằng năm. Trường 
họp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc 
người đại diện họp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chuyển Quyết định 
gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày công dân thuộc đối tượng 
quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Nghĩa vụ quân sự về địa phương cư trú cộ 
trách nhiệm đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị trực tuyến hoặc đến đăng kỷ 
trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã;

b) Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm 
đăng ký và lập phiếu quân nhân dự bị, vào danh sách đăng ký quân nhân dự 
bị; Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người 
đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm 
tổ chức cho công dân đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị tại nơi cư trú;

c) Trong thời hạn 05 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổng hợp báo cáo 
Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực. Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực có trách nhiệm 
tống họp vào danh sách đăng ký quân nhân dự bị.”

4ặ Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:
“Điều 6. Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung
1. I iồ  SO’

Giấy tờ liên quan đến những thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, 
trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến 
nghĩa vụ quân sự.

2. Trình tự thực hiện
a) Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi chức vụ công tác, 

trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác 
có liên quan đến nghĩa vụ quân sự, công dân có trách nhiệm đăng kỷ nghĩa vụ 
quân sự bố sung trực tuyến hoặc đến đăng kỷ trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân 
sự cấp xã,

b) Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện đăng 
ký nghĩa vụ quân sự bổ sung; sửa đổi những thông tin thay đổi của công dân 
đã đăng kỷ nghĩa vụ quân sự bỡ Trường hợp cơ quan, tổ chức không có 
Ban Chỉ huy quân sự, thì ngưòi đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của 
cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân
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sự bổ sung tại nơi cư trú;
c) Trong thời hạn 05 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổng hợp, báo cáo 

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực về đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sungế”
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:
“Điều 7. Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi 

làm việc, học tập
1. Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi
a) Hồ sơ
- Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy giới 

thiệu đi chuyển quân nhân dự bị;
- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự;
- Giấy tờ xác nhận thay đổi nơi CU’ trú hợp pháp hoặc quyết định của 

ngưòi đứng đầu cơ quan, tổ chức về thay đổi nơi làm việc, học tập mới.
b) Trình tự thực hiện
Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi 

làm việc, học tập có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển 
đi trực tuyến hoặc đến đăng ký trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự cap 
Trường họp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu 
hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho 
công dân làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi tại nơi cư trú;

Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm 
làm thủ tục cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi và 
cấp Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy giới thiệu 
di chuyển quân nhân dự bị cho công dân, Phiếu quân nhân dự bị; đưa ra khỏi 
danh sách đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ hoặc danh sách đăng ký quân 
nhân dự bị.

Trong thời hạn 05 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổng hợp kết quả 
báo cáo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực.

2. Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến
a) Hồ sơ
- Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy giới 

thiệu di chuyển quân nhân dự bị;
- Phiếu quân nhân dự bị.
b) Trình tự thực hiện
Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học 

tập mới, công dân có trách nhiệm đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến trực 
tuyến hoặc đến đăng ký trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Truông 
họp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự thì người đứng đầu hoặc
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người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công 
dân đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến tại noi cư trú.

Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức có 
trách nhiệm hướng dẫn cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến; vào 
danh sảch đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ hoặc danh sách đăng ký quân 
nhân dự bị; lập Phiếu quân nhân dự bịặ

Trong thời hạn 05 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổng hợp kết quả 
báo cáo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực.”

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:
“Điều 8. Đăng ký nghĩa yụ quân sự tạm vắng
1. H ồ SO’

Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.
2. Trình tự thực hiện
a) Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, khi đi khỏi noi cư trú hoặc nơi 

làm việc, học tập từ 03 tháng trở lên phải đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng 
trực tuyến hoặc đến đăng ký trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Trường 
hợp cơ quan, tô chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc 
người đại diện hợp pháp của CO' quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công 
dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng tại nơi cư trú.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày trở về nơi cư trú hoặc noi làm việc, học 
tập, công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng phảị đăng ký lại bằng hình 
thức trực tuyến hoặc đến đăng kỷ trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã;

b) Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm 
làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; bổ sung thông tin vào danh 
sách đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ hoặc danh sách đăng ký quân nhân 
dự bị; lập danh sách công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng hoặc đăng ký 
lại cho công dân (trường hợp công dân trở về);

c) Trong thời hạn 05 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổng họp kết 
quả báo cáo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực.”

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:
“Điều 9. Đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thòi chiến
1. Hồ sơ
Bản chụp hoặc bản điện tử quyết định bổ nhiệm chức vụ hoặc giấy xác 

nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với chức danh công tác thuộc 
diện miễn gội nhập ngũ trong thời chiến.

2. Trình tự thực hiện
a) Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân 

sự nhận được quyết định bổ nhiệm hoặc được biên chế vào chức danh thuộc diện
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miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến, thì cơ quan, tổ chức nơi công dân công tác 
thông báo hoặc cử đại diện mang quyết định bổ nhiệm hoặc giấy xác nhận chức 
danh thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến đến Ban Chỉ huy quân sự 
cấp xã để làm thủ tục đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ (Ịuân sự. Công dân 
đã được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự nếu không còn giữ 
chức vụ hoặc chức danh thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến thì cơ 
quan, tổ chức nơi công dân công tác thông báo hoặc cử đại diện đến Ban Chỉ 
huy quân sự cấp xã để đăng ký nghĩa Vụ quân sự lại.

b) Trong thời hạn 05 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổng hợp kết quả 
báo cáo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực; phòng thủ khu vực tổng hợp danh 
sách để quản lý riêng.”

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, lchoản 3 Điều 10 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 như sau:
"2ễ Căn cứ Quyết định của Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân 

dân cấp tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân nữ nhập ngũ cho ủ y  ban nhân 
dân cấp xã thực hiện.

ủ y  ban nhân dân cấp xã triển khai thông báo đến công dân nữ trong độ 
tuổị phục vụ tại ngũ; công dân nữ phải làm đơn tình nguyện nhập ngũ có xác 
nhận của ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.”

b) Sửa đổi, bẻ sung khoản 3 Điều 10 như sau:
“3. ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện việc tuyển chọn, gọi công dân nữ 

nhập ngu đủ chỉ tiêu, đúng tiêu chuẩn, thời gian theo quy định tuyển chọn gọi 
công dân nhập ngũ hằng năm.”

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:
“Điều 12. Chế độ chính sách của công dân trong thời gian thực hiện 

khám, kiểm tra sửc khỏe nghĩa vụ quân sự
1. Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách 

nhà nưó*c, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức 
khỏe theo Quyết định gọi của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, được hưởng 
nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định 
hiện hành của pháp luật.

2. Công dân không thuộc cơ quan, tồ chức hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước5 doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe 
theo Quyết định gọi của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, được bảo đảm các 
chế độ sau:

a) Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh;
b) Thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của 

pháp luật.”
10. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 2 Điều 13 như sau:
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a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 13 như sau:
“a) Công dân làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự; 
khám, kiêm tra sức khỏe theo Quyết định gọi của Chủ tịch ủy ban nhân dân 
câp xã  do cơ quan, tô chức, doanh nghiệp chi trả;”

b) Sửa đổi, bổ sưng điểm b khoản 2 Điều 13 như sau:
“b) Công dân không thuộc cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, 
khảnty kiếm tra sức khỏe theo Quyết định gọi của Chả tịch ủy ban nhân 
dãn cấp xã  do Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chi trả và thanh quyết toán với ủy 
ban nhân dân câp xã;”

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 14 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 14 như sau:
“1. Kinh phí thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự; khám, kiểm tra sức V 

khỏe cho công dân làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách Nhà 
nước, doanh nghiệp Nhà nước quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định 
này do ngân sách Nhà nước bảo đảm.”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 14 như sau:
“2. Kinh phí thực hiện đăng kýnghĩa vụ quân sự,ề khảm, kiểm tra sức 

khỏe cho công dân không thuộc cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách 
Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Nghị 
định này do ngân sách địa phương bảo đảmỆ”

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 15 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 như sau:
“1. Chịu tránh nhiệm trước Chính phủ, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành 

liên quan, cơ quan thuộc Chỉnh phủ tổ chức thực hiện Nghị định này.”
b) Sửa đổi,, bổ sung khoản 2 Điều 15 như sau:
“2. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan quân sự địa phương phối hợp với cơ quan, 

ban, ngành,, tể chức có liên quan tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự.”
13. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 17 như sau:
“a) Công an cấp xã, từ ngày 25 đến ngày 30 tháng cuối quý, thông báo 

cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi 
họ bị tạm giữ, tạm giam hoặc đã được trả tự do; danh sách công dân thuộc diện 
thực hiện nghĩa vụ quân sự cỏ thay đoi nơi cư trả

14. Sửa đổi, bổ sung lchoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 18 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 như sau:
“ 1. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở y tế địa phương phối họp với cơ quan quân 

sự địa phưoTLg cùng cấp thực hiện các quy định về khám, kiểm tra sức khỏe
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nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Nghị định này.”
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 18 như sau:
“2. Chỉ đạo cơ sở y tế địa phương hưởng dẫn công dân kê khai thông tin 

cá nhân vào Phiếu khám sức khỏe trong thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký 
nghĩa vụ quân sự lẩn đầu; tồ chức khám, kiểm tra sức khỏe cho công dân sẵn 
sàng nhập ngũJ quân nhân dự bị theo quy định của pháp luật ”

15. Sửa đổi tên điều và khoản 2 Điều 19 như sau:
a) Sửa đổi tên Điều 19 như sau:
“Điều 19. Bô Giáo duc và Đào tao”

♦ m 9

b) Sửa đổi khoản 2 Điều 19 như sau:
“2. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục phối họp với CO’ quan quân sự 

địa phưong thực hiện quy định trình tự, thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự cho 
công dân khi được gọi vào học các trường; thống kê danh sách, thông báo cho 
công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, đang học tập thực hiện trình tự, thủ tục 
đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu với cơ quan quân sự địa phương.”

16. Sửa đổi, bẻ sung tên điều và khoản 1, khoản 3 Điều 22 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung tên Điều 22 như sau:
“Điều 22. Quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy quân

sự cấp xã”
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 22 như sau:
“ 1. Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh có trách nhiệm 

chỉ đạo, hướng đẫn, kiểm tra thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự theo 
quy định của Nghị định này.”

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 22 như sau:
“3. Ban Chỉ huy quân sụẵ cấp xã thực hiện viếệc đăng ký nghĩa vụ quân 

sự theo trình tự, thủ tục quy định của Nghị định này.”
 ̂17. Bãi bỏ điểm đ khoản 2 Điều 3; điểm b khoản 2 Điều 13; khoản 2 Điều 

14 điểm b khoản 2 Điều 17; điểm a, điểm b khoản 2 Điều 18; khoản 2 Điều 22.
Điều 8ế Sửà đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2016/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định ngành, nghề chuyên 
môn phù họp vói yêu cầu của Quân đội nhân dân đối vó’i công dân nữ trong 
độ tuôi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miên gọi nhập ngũ 
trong thòi chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 4 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung ỉđĩoản 2 Điều 4 như sau:
“2. Nguyên tắc sắp xếp
Sắp xếp nữ binh sĩ dự bị nhóm A, nhóm B vào các đơn vị sau:
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Đon vị hậu cầny - kỹ thuật trực thuộc Bộ Quốc phòng, quân khu, quân 
đoàn, quân chủng, binh chủng, binh đoàn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư 
lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, 'Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, Nhà trường quân đội; đan vị chuyên môn dự bị do các Bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương xây dựng; cơ quan trục thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh 
quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, binh đoàn; cơ quan trực thuộc Bộ 
Tư ỉệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực.”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 như sau:
“3. Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực hướng dẫn Ban Chỉ huy quân sự cấp 

xã, cơ quan, tô chức nơi nữ binh sĩ dự bị đã đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị 
phối hợp đơn vị tiếp nhận nữ birth s ĩ dự bị để tổ chức sắp xếp và quản lý nữ 
binh sĩ dự bị đã biên chế vào đơn vị dự bị động viên.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1, điểm a, điểm b khoản 2 Điều 
5 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 5 như sau:
“a) Bí thư, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, thành ủy; Bí thư, phó B ỉ thư 

thường trực Đảng ủy cấp xã;”
b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 5 như sau:
“b) Trưcrag ban, Phó ban, Vụ trưởng của Ban Xây dựng Đảng ở Trung 

ương; Trưởng các Ban Xây dựng Đảng cấp tỉnh; Trưởng ố an Xây dựng Đảng 
cấp xã;”

c) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 5 như sau:
“a) Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; Trưởng ban và các chức vụ tương đương thuộc ủy ban Trung ương Mặt 
trận To quốc Việt Nam;  ̂Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cấp tỉnh; Chủ tịch ủ y  ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã\”

d) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 5 như sau:
“b) Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng ban và các chức vụ tương đương 

thuộc Trung ưo’ng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Bí thư, Phó Bí thư 
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh; Bí thư Đoàn thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh cấp xã ”

3. Sửa đổi, bổ sung các khoản 3, 4, 6 và 7 Điều 6 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 như sau:
“3. Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án 

nhân dân cấp tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân khu vực.”
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 6 như sau:
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“4. Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tinh; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
khu vựcr

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 6 như sau:
“6. Chủ tịch, Phó Chủ tịch: Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

cấp xã."
d) Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều ố như sau:
“7. Người đứng đầu các cơ quan thuộc, trực thuộc ủ y  ban nhân dân và 

Hội đồng nhân dân ở cấp tỉnh, cấp xã.”
4. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 7 như sau:
“b) Ngành Y tế:
Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng khoa bệnh viện tuyến Trung ương, tỉnh 

và các chức vụ tương đương; Giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực và các chức" 
vụ tương đương;

Người có danh hiệu thầy thuốc nhân dân;
Tám mươi phần trăm số người làm việc trong các Bệnh viện, Viện tuyến 

Trung ương; bảy mươi phần trăm số người làm việc trong các Bệnh viện tuyến 
tỉnh; sáu mươi phần trăm số người làm việc trong các Bệnh viện đa khoa khu - 
vực và tương đương không nằm trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường 
trực của Quân đội khi có lệnh động vien.”

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 như sau:
“2. Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực xác nhận tỷ lệ phần trăm số công dân 

được miễn gọi nhập ngũ của các cơ quan, tồ chức có trụ sở chính trong khu vực 
phòng thủ.”

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 13 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 như sau:
“2. Căn cứ Quyết định của Thù tướng Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân 

dân cấp tỉnh giao cho ủ y  ban nhân dân cấp xã chỉ tiêu tuyển chọn, Ban Chỉ huy 
phòng thủ khu vực quyết định gọi binh sĩ dự bị hạng hai tập trung huấn luyện; 
ngưòi đứng đầu các Bộ, ngành giao chỉ tiêu tuyển chọn binh sĩ dự bị hạng hai tập 
trung huấn luyện cho đơn vị trực thuộc.”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 13 như sau:
“3. Căn cứ Quyết định của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc các Bộ, ngành có binh sĩ dự bị hạng hai 
đăng ký nghĩa vụ quân sự trên địa bàn cấp xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 
phòng thủ khu vực gọi từng binh sĩ dự bị hạng hai tập trung, bàn giao cho các 
đon vị Quân đội được giao nhiệm vụ huấn luyện.”

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 15 như sau:
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“4. Binh sĩ dự bị hạng haỉ huấn luyện đủ thời gian, đủ nội dung quy định 
tại khoản 1, khoản 2 Điêu này thì được xét chuyển thành binh sĩ dự bị hạng một. 
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thả khu vực ra quyết định và cấp giấy 
chứng nhận binh sĩ dự bị.”

8. Bãi bỏ Điều 16.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2019/ND-CP 
ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam,

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 6 như sau:
“2. Hằng năm, Bộ Quốc phòng phối hợp với B ộ T i i  chính lập dự toán 

ngân sách để bảo đảm kinh phí hoạt động cho Cảnh sát biển Việt Nam.”
2. Sửa đổi, bổ sung Điền 8 như sau:
“Điều 8. Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam
Cơ qnan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam gồm Bộ Tham mưu, Cục 

Chính trị, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, các cơ quan trực 
thuộc Tư lệnh Canh sát biển Việt Nam.

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 9 như sau:
“ l ằ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 quản lý vùng biển từ cửa sông Bắc 

Luẩn tỉnh Quảng Ninh đến Mũi Độc tỉnh Quảng Trị; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát 
biển 2 quản lý vùng biển tò Mũi Độc tỉnh Quảng Trị đến Gù Lao Xanh tỉnh Gia Lai; 
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 quản lý vùng biển từ. Cù Lao Xanh tỉnh Gia Lai 
đến bờ Bắc cửa Định An tỉnh Vĩnh Long; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quản lý 
vùng biển từ bờ Bắc cửa Định An tỉnh Vĩnh Long đến Hà Tiên tỉnh An Giang”

4. Sửa đổi, bổ sung ten điều, khổ đầu và khoản 3 Điều 34 như sau:
a) Sửa đổi tên Điều 34 như sau:
“Trách nhiệm của Bộ trưỏìig Bộ Xây dựng”
b) Sửa đổi khổ đầu của Điều 34 như sau:
“Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị, lực lượng chức năng thuộc quyền phối họp với Cảnh sát biển Việt Nam 
trong các hoạt động sau: ”

c) Sửa đổi khoản 3 Điều 34 như sau:
"3. Đấu tranh phồng, chống vi phạm pháp luật về hàng hải; bàn giao hồ 

sơ, đối tượng, phương tiện, tang vật trong vụ việc thuộc thẩm quyền của lực 
lượng chức -năng thuộc Bộ Xây dựng; tiếp nhận hồ sơ, đối tượng, phương tiện, 
tang vật trong vụ việc thuộc thẩm quyền của Cảnh sát biển Việt Nam. ”

5. Sửa đổi, bổ sung lđioản 1, bổ sung khoản la vào sau khoản 1 Điều 35 
như sau:

a) Sửa đổi khoản 1 Điều 35 như sau:
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" l ẳ Tổng hợp kế hoạch đầu tuậ trung hạn và hằng năm của Cảnh sát 
biến Việt Nam theo các quy định của Luật Đầu tư công,ẽ trao đổi thông tin, tài 
liệu cần thiết về lĩnh vực thuế, hải quan; các loại mẫu hóa đơn, chứng từ và giấy 
tờ cần thiết khác khi vận chuyển hàng hóa trên các vùng biển Việt Nam;"

b) Bổ sung khoản la vào sau khoản 1 Điều 35 như sau:
“1 a. Theo dõi, kiểm tra hoạt động đầu tư, đề xuất hướng xử lỹ các vấn 

đề phát sinh trong quá trình hình thành, triến khai thực hiện dự án đầu tư; 
kiếm tra, đánh giá kết quả hoạt động đầu tu\ ”

6. Sửa đổi, bổ sung Đỉều 37 như sau:
“Điều 37. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trưòìig
Bộ trưởng Bộ Nổng nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo, hướng 

dẫn các cơ quan,,đơn vị, lực lượng chức năng thuộc quyền phối hợp với Cảnh sát 
biển Việt Nam trong các hoạt động sau:

1. Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết về hoạt động thủy sản và liên quan 
trên biển; các loại mẫu giấy phép, giấy tờ và chứng chỉ chuyên môn có liên quan 
đến hoạt động thủy sản trên biển.

ĩ Thông báo tên, ký hiệu, sổ đăng ký, đặc điểm nhận dạng, tuyến hành trình, 
phạtn vi khu vực hoạt động của các phương tiện, tàu thuyền nước ngoài; các 
phương tiện, tàu thuyền thuê của nưó’c ngoài vào hoạt động thủy sản vá liên quan 
tại các vùng biển Việt Nam trước khi phương tiện, tàu thuyền này vào vùng biển 
Việt Nam.

Thông báo tình hình các loại phương tiện, tàu thuyền hoạt động nghề cá có 
hành vi vi phạm,trong lĩnh vực ldiai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sàn trên các 
vùng biển Việt Nam; tình hình tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt 
giữ; tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép 
thủy sản.

Thông báo tình hình sự cố môi trường biểnỊ VÍỂ phạm pháp luật về tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo; các thông tin ỉiên quan đến bảo vệ tài 
nguyênJ môi trường biến và hải đảo; cung cấp thông tin dữ liệu khí tương thủy 
văn trên biển.

Thông báo về việc ban hành mớỉ, thay đỗi các qụy định, quy chuẩnỊ tiêu 
chuẩn Việt Nam hoặc các nội dung cần thiết khác có liên quạn đến lĩnh vực thủy 
sản, bảo vệ tài nguyên, môi trường biến và hải đảo.

2. Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, 
quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển Việt Nam; tìm kiếm, cứu nạn trên 
biển; đấu tranh phòng, chống cướp biển, cướp cỏ .vũ trang chống lại tàu thuyền.

3. Bảo vệ án ninh, an toàn các hoạt động nghiẽn cún và bảo tồn nguồn lợi 
thủy sản trên biển .Bảo vệ an toàn, an ninh các hoạt động điều tra cơ bản nghiên 
cứu khoa học, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường trên biển.
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4. Áp dụng các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lýy khắc phục tình 
trạng ô nhiêm và suy thoái mòi trường, các hệ sinh thải biển và hải đảo; giám 
sát, khăc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hốa chất độc trên biển; 
kiếm soát ô nhiễm môỉ trường xuyên biên giớL

Bàn giao hồ sơ, đối tượng, phương tiện, tang vật trong vụ việc thuộc thẩm 
quyên của Cảnh sát biên Việt Nam; tiêp nhận hô sơ, đôi tượng, phương tiện, tang 
vật trong vụ việc thuộc thẩm quyền của lực lượng chức năng thuộc Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường.

5. Hướng đẫn, hỗ trợ Cảnh sát biển Việt Nam về công tác chuyên môn, 
nghiệp vụ chuyên ngành khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản để xác định các 
hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản trên biển.

Hỗ trợ về công tác chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên, 
môi trường biến và hải đảo đế xác định các hành vi vi phạm trong hoạt động 
khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, khắc phục 
sự cố môi trường biển và hải đảo; hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho Cảnh 
sát bỉến Việt Nam việc nhận chìm chất nạo vét các cảng Cảnh sát biển.

6. Bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên ngành thủy sản, chuyên 
ngành tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát 
biển Việt Nam.

7. Hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản; lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

8. Tưyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thủy sản, về tài nguyên, môi 
trường biển cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên các vùng biển Việt Nam.

9Ế Thực hiện các nội dung phối họp khác theo quy định của Luật Cảnh sát 
biển Việt Nam, các quy định pháp luật có liên quan và theo quy chế, kế hoạch 
phối hợp giữa hai bên.”

7. Sửa đổi, bổ sung tên điều, khổ đầu Điều 39 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung tên Điều 39 như sau:
“Điều 39. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ99
b) Sửa đổi lchổ đầu của Điều 39 như sau:
“Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chỉ đạo, hưÓTig 

dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam trong 
các hoạt động sau:”

8ễ Bổ sung Điều 40a vào sau Điều 40 như sau:
“Điều 40cl Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo, 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyển phối hợp với Cảnh sát biển Việt 
Nam trong các hoạt động sau:
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1. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đẩu tranh các hoạt động thông 
tin và truyền thông vi phạm pháp luật

2.Ễ Hướng dẫn và tổ chùrc thực hiện nội dung tuyên truyền Cờ động về 
chủ trương, đường lối của Bảrtg, chỉnh sách, phảp luật của Nhà nước về biển, 
đảo thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, co động trực quan, tuyên truyền 
lưu động theo quy định của pháp luật

3. Thông tin bảo chị phát thanh, truyền hình và hợp tác quốc tế trong 
lĩnh vực thông tin và truyền thông. , , Y .

4. Thực hiện các nội dung phối hợp khảc theo quy định của Luât Cảnh 
sát biển Việt Nam, các quy định pháp luật có liên quan và theo quy chế, kế 
hoạch phối hợp giữa hai bên,”

9. Sửa đổi khổ đầu Điều 41 như sau: . - >
• “Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ủ y  ban nhân dân cấp xã phối họrp chặt 

chẽ với các cơ quan, đon vị của Cảnh sát biển Việt Nam ữong các hoạt động sau:”
10. Bãi bỏ Điều 36; Điều 38; khoản 3 và khoản 5 Điều 39.
Điều 10, Hiêu lưc thi hành

• •

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày.... tháng .... năm 2025.
Điều 11. Trách nhiệm thi hành«

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ 
quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này,/.

Noi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thử tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trang ương và các Ban của Đảng;
-Văn phòng Tông Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân đấn tối cao;
- Kiểm toán nhà mrức;
- ủy ban Giám sát tàỉ chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thê;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
-Lưu :ẽVTÌNC(02).ệM C i i 0
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